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Xác nhận:
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DẦU KHÍ VIỆT NAM
     Mã số doanh nghiệp: 0102560459

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Lắp đặt  hiệu chỉnh đưa vào vận hành, bảo trì và nâng cấp các 
hệ thống thông tin viễn thông, hệ thống điều khiển phân tán và 
các hệ thống khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin

3320

2 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
Tư vấn chuyên ngành kỹ thuật điện cho quản lý xây dựng hệ 
thống điện - điện tử và tự động hoá cho các nhà máy điện, trạm 
biến áp và các dây chuyền công nghệ công nghiệp có cấp điện 
áp đến 500kV, công suất đến 4.000MW

71109

3 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm 
hiệu chỉnh định kỳ, duy tu bảo dưỡng dịnh kỳ và xử lý sự cố bất 
thường các Nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, các 
dây chuyền công nghệ công nghiệp có cấp điện áp đến 500kV 
và công suất đến 4.000MW

7120
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STT Tên ngành Mã ngành
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: 
- Kinh doanh vật tư thiết bị máy móc và hệ thống thiết bị dây 
chuyền đồng bộ phục vụ cho ngành điện, thông tin viễn thông 
và các ngành công nghiệp khác; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị sử dụng cho các ngành: sản xuất 
công nghiệp, điện lực, dầu khí, phòng cháy chữa cháy, thương 
mại, hàng hải và dịch vụ khác.

4659

5 Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị điện các Nhà máy điện, Trạm biến áp 
và các dây chuyền công nghệ công nghiệp có cấp điện áp đến 
500kV

4321

6 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo cung cấp nguồn nhân lực về quản lý vận hành, 
bảo dưỡng sửa chữa và chuyển giao công nghệ các nhà máy 
điện và công nghiệp (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền cho phép)  

8559

7 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: Đầu tư sản xuất thiết bị điện, phụ tùng vật tư cho 
ngành điện dầu khí và các ngành công nghiệp khác;

3290

8 Hoạt động viễn thông khác
- Chi tiết: Đại lý kinh doanh dịch vụ viễn thông;

6190

9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

10 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình công nghiệp; 

4299

11 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Chi tiết: Cho thuê nhà sử dụng làm văn phòng

6810

12 Xây dựng công trình công ích khác
- Chi tiết: Thi công xây lắp trạm biến áp, đường dây truyền tải 
và hệ thống điện, hệ thống đo lường điều khiển tự động, hệ 
thống thông tin viễn thông và hệ thống cung cấp và xử lý nước 
cho công trình công nghiệp và dân dụng; 

4229

13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
14 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

- Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
5210

15 Bốc xếp hàng hóa 5224



STT Tên ngành Mã ngành
16 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết:
- Giao nhận hàng hóa.
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn.
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

5229

17 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

18 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong nghề xây dựng và 
xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; các 
loại cửa tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi; hệ 
thống âm thanh.
- Lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

4329

19 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
20 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
21 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác

Chi tiết: 
- Dịch vụ kỹ thuật: bảo trì, bảo dưỡng, đại tu sửa chữa nhà máy 
điện bao gồm phần thiết bị nhà máy chính và các phần có liên 
quan; 
- Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật tòa nhà. 
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

3319

22 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo
Chi tiết: 
- Dịch vụ vận hành nhà máy điện;
- Thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, điện gió, điện mặt 
trời, điện khác (điện rác)

3511(Chính)

23 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn thiết kế biên dịch, biên soạn tài liệu các giải pháp kỹ 
thuật nâng cao hiệu suất nhà máy điện, các giải pháp tiết kiệm 
năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và cả hệ thống 
thiết bị công nghiệp (Không bao gồm thiết kế công trình); Cung 
cấp giải pháp lắp đặt tích hợp các hệ thống viễn thông và công 
nghệ thông tin;
- Các dịch vụ quan trắc khí thải, nước thải … tại nhà máy; Tư 
vấn lập kế hoạch và quy trình bảo trì công trình xây dựng dân 
dụng và công nghiệp. Bảo trì công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

7499

24 Truyền tải và phân phối điện
(Trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia).

3513



STT Tên ngành Mã ngành
25 Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 

mô tô, xe máy
4663

26 Sản xuất pin và ắc quy 2720
27 Bán buôn kim loại và quặng kim loại

(Không gồm kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)
4672

28 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

29 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn thiết bị phòng cháy, chữa cháy, phân bón, thuốc trừ 
sâu; sản phẩm nông hóa.
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4679

30 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

31 Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ 
phận phụ trợ)
Chi tiết: 
- Bán buôn thiết bị phòng cháy, chữa cháy, phân bón, thuốc trừ 
sâu; sản phẩm nông hóa.
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4773

32 Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 3312
33 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện 3314
34 Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản 

lý khác
(Không gồm các dịch vụ tư vấn tài chính, kiểm toán, chứng 
khoán, bảo hiểm và tư vấn pháp lý)

7020

35 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110
36 Cung ứng nguồn nhân lực khác

Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
7822

37 Vệ sinh chung nhà cửa 8121
38 Dịch vụ điều tra và hoạt động bảo vệ tư nhân

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Không gồm dịch vụ điều 
tra)

8011

39 Dịch vụ bảo đảm an toàn khác
Chi tiết: Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an 
toàn điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo 
dưỡng.

8019



STT Tên ngành Mã ngành
40 Dịch vụ vệ sinh khác

Chi tiết: 
- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác; 
- Vệ sinh máy móc công nghiệp; 
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác

8129

41 Dịch vụ cảnh quan 8130
42 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng 8210
43 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4673
44 (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 

nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định 
pháp luật) 

Ngành, nghề 
chưa khớp mã 
với Hệ thống 
ngành kinh tế 
Việt Nam

     Thông tin đăng kí thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):
 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): VŨ ANH TUẤN
 Điện thoại: 

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: LÊ ĐÌNH THÁI
 Điện thoại: 0962108686

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Tầng 7, Tòa nhà Hỗn Hợp HH3 Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:                              04.37878136
Fax:                                        04.37878185
Email:                                     vanthu@pvps.vn

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    20

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   Khấu trừ



Nơi nhận:

-................................;

-CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT 
NAM. Địa chỉ:Tầng 7, Tòa nhà Hỗn Hợp 
HH3 Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Lưu: Lê Đình Thuyên........
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chính
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hữu tổng 
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